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08 giờ PM07 160 Thân Hoàng Hải Luân 1979 Nam THCS Đồng Hiệp huyện Tân Phú Vật lý THCS

10 giờ PM09 479 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 1985 Nữ THCS Đồng Hiệp huyện Tân Phú Hóa học THCS

08 giờ PM08 182 Nguyễn Hữu Quý 1977 Nam THCS Đồng Hiệp huyện Tân Phú Vật lý THCS

10 giờ PM02 300 Phạm Thị Như Khuyên 1978 Nữ THCS Hoà Bình huyện Tân Phú Toán học THCS

10 giờ PM06 382 Lê Thị Thuỷ 1984 Nữ THCS Hoà Bình huyện Tân Phú Toán học THCS

10 giờ PM08 449 Nguyễn Thị Thu Hồng 1982 Nữ
THCS Nguyễn Chí 
Thanh huyện Tân Phú Hóa học THCS

10 giờ PM01 248 Lê  Thanh Định 1988 Nam THCS Núi Tượng huyện Tân Phú Toán học THCS

10 giờ PM09 459 Hoàng Văn Khả 1979 Nam THCS Núi Tượng huyện Tân Phú Hóa học THCS

10 giờ PM06 363 Nguyễn Tất Thành 1984 Nam THCS Núi Tượng huyện Tân Phú Toán học THCS

10 giờ PM01 243 Nguyễn Trường Đại 1980 Nam THCS Phú Bình huyện Tân Phú Toán học THCS

10 giờ PM01 255 Mai Vũ Dương 1984 Nam THCS Phú Lâm huyện Tân Phú Toán học THCS

08 giờ PM01 032 Hồng Thị Mỹ Hường 1980 Nữ THCS Phú Lâm huyện Tân Phú Sinh học THCS

10 giờ PM06 371 Trần Thị Phương Thảo 1979 Nữ THCS Phú Lâm huyện Tân Phú Toán học THCS

10 giờ PM07 409 Lâm Hoàng Quốc Việt 1986 Nam THCS Phú Lâm huyện Tân Phú Toán học THCS

10 giờ PM05 307 Đinh Ngọc Linh 1987 Nam THCS Phú Sơn huyện Tân Phú Toán học THCS
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08 giờ PM08 181 Đõ Văn Quang 1987 Nam THCS Phú Sơn huyện Tân Phú Vật lý THCS

08 giờ PM05 085 Dương Thiị Ngọc Thúy 1985 Nữ THCS Phú Thanh huyện Tân Phú Sinh học THCS

08 giờ PM06 129 Nguyễn Ngọc Hải 1985 Nam THCS Phú Thịnh huyện Tân Phú Vật lý THCS

10 giờ PM08 442 Thái Thị Hoa 1971 Nữ THCS Phú Trung huyện Tân Phú Hóa học THCS

08 giờ PM09 202 Đoàn Văn Tiến 1983 Nam THCS Phương Lâm huyện Tân Phú Vật lý THCS

10 giờ PM01 224 Trịnh Thị Anh 1988 Nữ THCS Quang Trung huyện Tân Phú Toán học THCS

10 giờ PM08 416 Trương Thị Trâm Anh 1982 Nữ THCS Quang Trung huyện Tân Phú Hóa học THCS

08 giờ PM01 017 Đặng Thị Hằng 1978 Nữ THCS Quang Trung huyện Tân Phú Sinh học THCS

10 giờ PM08 437 Đinh Hoàng Ngọc Hiệp 1975 THCS Quang Trung huyện Tân Phú Hóa học THCS

10 giờ PM09 478 Mai Thị Kim Oanh 1981 Nữ THCS Quang Trung huyện Tân Phú Hóa học THCS

10 giờ PM07 387 Đỗ Thị Thủy 1987 Nữ THCS Quang Trung huyện Tân Phú Toán học THCS

08 giờ PM09 212 Nguyễn Quốc Tuấn 1980 Nam THCS Quang Trung huyện Tân Phú Vật lý THCS

08 giờ PM09 213 Nguyễn Thỵ Mộng Tuyền 1985 Nữ THCS Quang Trung huyện Tân Phú Vật lý THCS

10 giờ PM08 429 Vũ Đức Dương 1978 Nam THCS Trường Sơn huyện Tân Phú Hóa học THCS

08 giờ PM09 210 Nguyễn Văn Trường 1978 Nam THCS Trường Sơn huyện Tân Phú Vật lý THCS
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